
연번
STT

기업명
Tên doanh nghiệp

대표자
Người đại diện

소재지
Địa điểm

주요품목
Sản phẩm chính

1
글로벌케이

Global K Co., Ltd.
신운주 안동

Andong
이너뷰티 사과젤리, 쉐이크, 마스크팩

Làm đẹp từ bên trong: Thạch táo, Sinh tố, Mặt nạ

2
심박

SIMBAK Co., Ltd.
박문수 영천

Yeongcheon
효소, 프로틴 콤푸차, 쉐이크

Enzyme, Protein: Kombucha, Sinh tố

3
드림팩토리

Dream Factory Co., Ltd.
이우진 안동

Andong
햄프양말/수건, 샴푸, 클렌저

Vớ/Khăn gai dầu, Dầu gội, Sữa rửa mặt

4
마린바이오 리소스

Marine Bio Resources Co., Ltd.
신미경 안동

Andong
햄프 화장품

Mỹ phẩm gai dầu

5
회곡양조장

Hoegok Brewery
권용복 안동

Andong
전통주(안동소주, 약주)

Đồ uống có cồn truyền thống (Rượu Soju Andong, Rượu thuốc)

6
한국애플리즈

Korea Applease Co., Ltd
한임섭 안동

Andong
안동 전통주(사과와인, 사과브랜디 등)

Đồ uống có cồn truyền thống Andong (Rượu táo, Brandy táo, v.v.)

7
이육사와인

Lee Yuk Sa Wine
이동수 안동

Andong
와인

Rượu vang

8
농부창고

Farmer's Warehouse
황영숙 예천

Yecheon
참기름, 들기름, 생강청, 볶음참깨

Dầu mè, Dầu tía tô, Siro gừng, Hạt mè rang

9
한울푸드

Hanul Food
박규섭 영천

Yeongcheon
고구마 스틱, 샌드스틱, 고구마 말랭이

Thanh khoai lang, bánh que sandwich, khoai lang sấy dẻo

10
상하식품

Sangha Food
박상하 문경

Mungyeong
반찬가공 장아찌 등

Chế biến món ăn kèm, dưa muối (jangajji),….

11
주식회사 나드리푸드
Nadri Food Co., Ltd.

정희윤 영주
Yeongju

나드리 쫄면, 소스 등 전국 5대 쫄면
Mì trộn Nadri Jjolmyeon, các loại nước sốt; thuộc nhóm 5 thương hiệu 

Jjolmyeon nổi tiếng toàn quốc

12
㈜오그래

O'grae Co., Ltd.
장종현 성주

Seongju 
플레이크, 초코라떼 등

Ngũ cốc dạng flakes, bột cacao latte và các sản phẩm khác

베트남 하노이 수출상담회 및 한국의 날 행사 신청리스트
Danh sách đăng ký tham gia Chương trình tư vấn xuất khẩu tại Hà Nội, Việt Nam và sự kiện Ngày Hàn Quốc


